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Học kỳ: I      Tuần: 1                                    Từ ngày  6/9/2021 đến ngày  10/9/2021                   
	[bookmark: _Hlk87388691]
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Nguyên Khang

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Bá Tú

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Bá Tú

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Anh Thư

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Thanh Phong

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Thanh Phong

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Quỳnh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Quỳnh Thư

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Minh Khang

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Minh Khang

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Minh Triết

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Minh Triết

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Tường Vy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Tường Vy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Quang Huy

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Quang Huy

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Nhật Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Nhật Huy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:      I         Tuần:      2         Từ ngày        13/9/2021   đến ngày      17/9/2021               
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Nguyên Khang

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Bá Tú

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Bá Tú

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Anh Thư

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Thanh Phong

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Thanh Phong

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Quỳnh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Quỳnh Thư

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Minh Khang

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Minh Khang

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Minh Triết

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Minh Triết

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Tường Vy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Tường Vy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Quang Huy

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Quang Huy

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Nhật Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tư vấn, hỗ trợ bé Nhật Huy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:       I        Tuần:      3         Từ ngày          20/9/2021   đến ngày            24/9/2021         
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:      I         Tuần:         4      Từ ngày        27/9/2021       đến ngày       01/10/2021              
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:       I        Tuần:      5         Từ ngày           04/10/2021          đến ngày   08/10/2021                  
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:       I        Tuần:        6       Từ ngày      11/10/2021          đến ngày          15/10/2021           
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:      I         Tuần:        7       Từ ngày             18/10/2021  đến ngày    22/10/2021        
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:      I         Tuần:        8       Từ ngày         25/10/2021             đến ngày           29/10/2021          
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:      I         Tuần:        9       Từ ngày         01/11/2021   đến ngày    05/11/2021        
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:     I          Tuần:       10        Từ ngày           08/11/2021           đến ngày       12/11/2021              
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:     I          Tuần:      11         Từ ngày       15/11/2021      đến ngày     19/11/2021    
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:       I        Tuần:       12        Từ ngày        22/11/2021    đến ngày 26/12/2022                     
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:        I       Tuần:  13    Từ ngày    29/11/2021  đến ngày  3/12/2021                     
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:       I        Tuần:      14         Từ ngày      06/12/2021  đến ngày   10/12/2021                    
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:          I     Tuần:  15    Từ ngày    13/12/2021  đến ngày  17/12/2021                    
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:     II  Tuần: 16           Từ ngày         20/12/2021    đến ngày  24/12/2021                    
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:        I       Tuần:  17      Từ ngày         27/12/2021   đến ngày  31/12/2021                    
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Lê Trịnh Hoàng Yến

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Ngô Đăng Khôi

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Lê Đức Duy

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:      I         Tuần:        18       Từ ngày      03/01/2022     đến ngày  07/01/2022                    
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Lê Thị Hậu

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Lê Thị Hậu

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:     II          Tuần:  19     Từ ngày   10/01/2022            đến ngày      14/01/2022               
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Lê Thị Hậu

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Lê Thị Hậu

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:   II         Tuần:       20        Từ ngày   17/01/2022    đến ngày 21/01/2022                     
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Lê Thị Hậu

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Lê Thị Hậu

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:    II           Tuần:     21      Từ ngày             24/01/2022         đến ngày     28/01/2022                    
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Lê Thị Hậu

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Lê Thị Hậu

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:       II      Tuần:     22          Từ ngày    07/02/2022    đến ngày 11/02/2022            
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Lê Thị Hậu

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Lê Thị Hậu

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:    II           Tuần:  23         Từ ngày      14/02/2022    đến ngày     18/02/2022                
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Lê Thị Hậu

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Anh Nguyên Khang

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Huỳnh Thanh Phong

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Võ Thị Quỳnh Thư

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Anh Thư

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Lê Minh

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Lê Thị Hậu

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Văn Gia Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:  II      Tuần:    24           Từ ngày       21/02/2022    đến ngày  25/02/2022                    
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Lê Minh

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Anh

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	
	
	
	HTHN

	
	
	6
	
	
	
	HTHN

	
	
	7
	
	
	
	HTHN

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Anh

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:     II      Tuần:    25   Từ ngày     28/02/2022       đến ngày     04/03/2022                
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Lê Minh

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Anh

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	
	
	
	HTHN

	
	
	6
	
	
	
	HTHN

	
	
	7
	
	
	
	HTHN

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Anh

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:      II         Tuần:       26        Từ ngày         07/03/2022     đến ngày    11/03/2022            
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Lê Minh

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Anh

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	
	
	
	HTHN

	
	
	6
	
	
	
	HTHN

	
	
	7
	
	
	
	HTHN

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Anh

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:        II       Tuần:        27       Từ ngày          14/03/2022    đến ngày  18/03/2022                    
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Lê Minh

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Anh

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	
	
	
	HTHN

	
	
	6
	
	
	
	HTHN

	
	
	7
	
	
	
	HTHN

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Anh

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:        II       Tuần:        28       Từ ngày      21/03/2022           đến ngày  25/03/2022                    
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Lê Minh

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Anh

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	
	
	
	HTHN

	
	
	6
	
	
	
	HTHN

	
	
	7
	
	
	
	HTHN

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Anh

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:     II          Tuần:  29     Từ ngày        28/03/2022        đến ngày 01/04/2022                    
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Lê Minh

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Anh

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	
	
	
	HTHN

	
	
	6
	
	
	
	HTHN

	
	
	7
	
	
	
	HTHN

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Anh

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:       II        Tuần:   30            Từ ngày  04/04/2022         đến ngày    08/04/2022               
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	
	
	
	HTHN

	
	
	6
	
	
	
	HTHN

	
	
	7
	
	
	
	HTHN

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:     II          Tuần:   31         Từ ngày         11/04/2022          đến ngày     15/04/2022                
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	
	
	
	Nghỉ bù Giỗ tổ Hùng Vương

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	
	
	
	HTHN

	
	
	6
	
	
	
	HTHN

	
	
	7
	
	
	
	HTHN

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:       II        Tuần:         32      Từ ngày         18/04/2022           đến ngày        22/04/2022             
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	
	
	
	HTHN

	
	
	6
	
	
	
	HTHN

	
	
	7
	
	
	
	HTHN

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:       II        Tuần:       33        Từ ngày           25/04/2022        đến ngày  29/04/2022                    
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	
	
	
	HTHN

	
	
	6
	
	
	
	HTHN

	
	
	7
	
	
	
	HTHN

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:       II        Tuần:       34        Từ ngày      02/05/2022     đến ngày        06/05/2022             
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	
	
	
	Nghỉ lễ 30.4 và 1.5

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	
	
	
	Nghỉ lễ 30.4 và 1.5

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:      II         Tuần:       35        Từ ngày   9/05/2022       đến ngày   13/05/2022                  
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	
	
	
	HTHN

	
	
	6
	
	
	
	HTHN

	
	
	7
	
	
	
	HTHN

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:     II          Tuần:  36          Từ ngày      16/05/2022            đến ngày     20/05/2022                
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	
	
	
	HTHN

	
	
	6
	
	
	
	HTHN

	
	
	7
	
	
	
	HTHN

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	8
	
	
	
	

	



Học kỳ:     II          Tuần:  37         Từ ngày      23/05/2022            đến ngày     27/05/2022                
	
Thứ

	Buổi
	Tiết theo TKB
	Môn
	
Lớp

	Tiết thứ theo PPCT
	Tên bài dạy

	Hai
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	
	
	
	HTHN

	
	
	6
	
	
	
	HTHN

	
	
	7
	
	
	
	HTHN

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Anh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Minh Triết

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Tường Vy

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	4
	GDCN
	CTS
	
	Hồng Hy

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Nguyên Khang

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	GDCN
	CTS
	
	Quỳnh Thư

	
	
	2
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	3
	GDCN
	CTS
	
	Đánh giá

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	GDCN
	CTS
	
	Quang Huy

	
	
	6
	GDCN
	CTS
	
	Bá Tú

	
	
	7
	GDCN
	CTS
	
	Gia Huy

	
	
	8
	
	
	
	

	



